
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐK TUYÊN QUANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /TMBG-BVĐK  

V/v Mời chào giá mua sắm  

 
Tuyên Quang, ngày 02 tháng 02 năm 2026 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu vật tư 

số 01: “Mua sắm vật tư tiêu hao, vật tư y tế năm 2026 phục vụ công tác chuyên 

môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà: Trần Tiến Phi 

- Chức vụ: Phòng Vật tư-TBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. 

- Số điện thoại: 0328.166.996 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

- Đồng thời qua Email: vttbyt.dktq@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến trước 

17h00 ngày 13 tháng 02 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 

02 năm 2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục công cụ dụng cụ cần báo giá:  

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I năm 2026. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

mailto:vttbyt.dktq@gmail.com


- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư 

nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.  

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

        Nơi nhận:                                                                           

       - Như kính gửi; 

       - Lưu VT- Tổ giúp việc 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

NGUYỄN HƯNG ĐẠO 

 

 

 



DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời báo giá số:      /TMBG-BVĐK ngày 02/02/2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang) 
 

STT Danh mục hàng hoá Thông số kỹ thuật cơ bản  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

A Vật tư y tế, dụng cụ y tế dùng trong dịch vụ kỹ thuật ERCP  

1 Dao cắt cơ Oddi 

- Dao cung cắt cơ vòng 

- Chiều dài dây cắt 20mm - 30mm 

- Có điểm đánh dấu cản quang 

- Chiều dài đầu tip 5mm 

- Đường kính ngoài tối thiểu có các cỡ: 3.9Fr, 4.4Fr, 4.9Fr 

- Tương thích dây dẫn hướng từ 0.018-0.035inch 

- Chiều dài ống thông: 200cm 

Cái 3 

2 Dao cắt cơ dạng xoay 

- Dao cắt cơ vòng dạng xoay, có ống thông dò. Chiều dài dây cắt nằm trong khoảng 20-

30mm, Đường kính ngoài có nhiều cỡ và nằm trong khoảng 3,5-5,0Fr Chiều dài ống thông 

≥ 1600mm Tương thích dây dẫn hướng 0,018 inch hoặc 0,035 inch. 

Cái 2 

3 Dao cắt điểm (Pre-cut) 

- Dao kim có ba kênh riêng biệt: kênh dành cho dây dẫn, kim tiêm và lưỡi dao Đầu kim 

thiết kế góc xiên Đường kính ngoài thân dao nằm trong khoảng: 5-7Fr Chiều dài ống thông 

catheter ≥ 1600mm Tương thích dây dẫn hướng 0,035 inch. 

Cái 1 

4 
Dây dẫn đường mật, tụy 

đầu típ thẳng 

- Dây dẫn cấu tạo lõi Nitinol 

- Hình dạng: Đầu típ có loại thẳng 

- Đường kính dây dẫn hướng : 0,025- 0.035inch 

- Chiều dài dây dẫn có các cỡ: 260cm, 450cm 

- Đầu típ được phủ lớp ái nước, có điểm đánh dấu cản quang 

- Chiều dài đầu tip 5cm 

Cái 1 

5 
Dây dẫn đường mật, tụy 

đầu típ cong 

- Dây dẫn cấu tạo lõi Nitinol 

- Hình dạng: Đầu típ có loại cong 

- Đường kính dây dẫn hướng : 0,025- 0.035 inch 

- Chiều dài dây dẫn có các cỡ: 260cm, 450cm 

- Đầu típ được phủ lớp ái nước, có điểm đánh dấu cản quang 

- Chiều dài đầu tip 5cm 

Cái 3 



STT Danh mục hàng hoá Thông số kỹ thuật cơ bản  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

6 Bóng nong cơ oddi các cỡ 

- Bóng nong có điểm đánh dấu cản quang. Có tối thiểu 3 đường kính bơm bóng tương ứng 

với các áp suất bơm khác nhau trong quá trình giãn nở. Đường kính bóng có các kích cỡ 

nằm trong khoảng từ 5mm-15mm Chiều dài bóng nằm trong khoảng: 50-65mm; Phù hợp 

kênh làm việc: 2,8mm hoặc 3.2mm; Chiều dài làm việc ≥1800mm; Tương thích với dây dẫn 

hướng 0,035 inch. 

Cái 3 

7 
Bóng nong đường mật các 

cỡ 

- Chất liệu Pebax. 

- Có 2 điểm đánh dấu cản quang 

- Đường kính bóng các kích cỡ từ 6mm-20mm 

- Chiều dài bóng 55mm 

- Chiều dài catheter 180cm, 240cm 

- Đường kính catheter 7.5Fr 

Cái 2 

8 Tay bơm bóng nong cơ 
- Dụng cụ bơm/ xẹp khí và áp suất cho bóng nong có 1 tay cầm có nấc khóa khi đạt mức bơm 

cho phép. Một áp kế có mặt hiển thị 0-26 atm, một xi-lanh 20ml và ống nối. 
Cái 5 

9 
Stent nhựa đường mật các 

cỡ 

- Hình dạng có các loại: Cong ở giữa (Center bend), cong ở tá tràng (duodenal Bend), kiểu 

đuôi tai heo đôi (double pigtail); 

- Chất liệu: bằng nhựa. 

- Chiều dài stent 5, 7, 9, 12, 15, 18cm 

- Đường kính stent: 7cm, 8.5cm, 10cm 

- Có điểm đánh dấu cản quang 

Cái 3 

10 
Stent nhựa đường tụy các 

cỡ 

Được sử dụng dẫn lưu tuyến tụy Thiết kế thẳng hoặc cong Đường kính nằm trong khoảng: 

5Fr-10Fr Chiều dài Stent từ 3cm đến ≥ 12cm - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA 
Cái 3 

11 
Bộ đẩy Stent đường mật, tá 

tràng 

Dùng để đặt stent đường mật Thiết kế có vị trí cản quang Có tối thiểu các loại: 5Fr, 7Fr, 

10Fr. Chiều dài làm việc ≥ 190cm Tương thích dây dẫn 0,035 inch   
Bộ  2 

12 

Rọ lấy sỏi đường mật 4 

cạnh (có dẫn đường và 

không có dẫn đường) 

-  Tương thích với dây dẫn hướng 0.035 inch 

- Chiều dài làm việc dây dẫn hướng 260cm, 450cm 

- Độ mở của rọ: 1.5cm, 2.0cm, 2.5cm 

- Tương thích với kênh sinh thiết có đường kính 3.2mm. 

- Tay cầm có khóa giữ đúng kích thước rọ. 

- Cho phép dây dẫn bơm thuốc cản quang 

Cái 1 

13 Bộ tán sỏi cấp cứu Tán sỏi trong trường hợp sỏi kẹt rọ, không tháo ra được Bao gồm vỏ sắt và tay quay, tời tán. Bộ 2 



STT Danh mục hàng hoá Thông số kỹ thuật cơ bản  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

14 Catheter nong đường tụy 
Dùng để nong hẹp đường mật, tụy. Có điểm đánh dấu cản quang Kích thước thân nằm trong 

khoảng: 3-10Fr Chiều dài làm việc ≥ 1900mm. Tương thích dây dẫn 0,035inch 
Cái 3 

15 Bóng kéo sỏi 3 kênh 

- Chất liệu Pebax. 

- Thiết kế 3 kênh 

- Đường kính bóng các kích cỡ từ 9mm-18mm 

-- Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE 

- Đường kính catheter 6-7 Fr 

- Chiều dài catheter 200cm 

Cái 3 

16 

Đầu cáp chụp cho máy nội 

soi tá tràng cửa sổ bên  

Fujifim 

Đầu cáp chụp cho máy nội soi tá tràng cửa sổ bên tương thích máy nội soi Cái 1 

17 
Rọ tán sỏi cơ học (tán sỏi 

lớn) 
Rọ tán sỏi cơ học dùng trong kỹ thuật ERCP Cái 3 

B Vật tư y tế, vật tư tiêu hao thường quy 

1 Điện cực dính 
Kích thước: 35mm x 41mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
Miếng 5.000 

2 Kim mãng châm 

Đường kính 0.30mm, chiều dài ≥ 150mm. 

Kim châm cứu là sản phẩm vô trùng. 

Thân kim được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, đốc kim được cuốn bằng thép, các vòng 

quấn tròn đều, không có gờ ráp. 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 

Cái 4.000 

3 Gel bôi trơn 

- Thành phần: Nước; Glycerin; Monopropylen; Hydroxyl Ethyl Cellulose; Carbomer; 

Phenoxyethanol; Ethylhexylglicerin; Sodium hydroxide không chứa muối và formaldehyde. 

- Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực 

tràng,… hòa tan được trong nước dễ dàng làm sạch không độc hại không có mùi hôi Tuýp 

82gam. 

Tiệt trùng. 

Tuýp 500 

4 Túi ép phồng 250 
Túi ép tiệt trùng dạng phồng. 

Kích thước 250mm x ≥ 70m. 
Cuộn 30 



STT Danh mục hàng hoá Thông số kỹ thuật cơ bản  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

5 Catheter 3 nòng 

- Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 đường 7Fr x 20 cm. 

-  Đầu kết nối chống rò rỉ, kháng khuẩn  

- Catheter làm từ chất liệu Polyurethane, không có latex, chống xoắn, chống tạo huyết khối. 

- Đầu catheter mềm, dễ dàng xâm nhập, giảm thiểu tác hại lên mạch máu.  

- Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài, có đường cản quang, có thể xác định bằng tia X-

quang. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Bộ 30 

6 Băng dính 

 - Vải lụa Taffeta trắng,  100% sợi cellulose acetate. 

 - Keo oxide kẽm, lực dính 1,8-5,5 N/cm.  

 -  Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. 

 - Có kiểm tra vi sinh. 

 - Kích thước 5cm x 5m 

cuộn 20.000 

7 Dây hút nhớt 

Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây 

dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn 

bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Dây có độ 

dài ≥55cm. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không 

nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá 

trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

Cái 25.000 

8 Javen Nồng độ 12%. Can 30 lít lít 20.000 

9 Miếng cầm máu mũi 

Làm bằng chất liệu PVA an toàn và mềm mại; độ thấm hút cao, có dây  

- Kích thước: 8.0cm × 2.0cm × 1.5cm 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

Miếng 200 

10 Bầu xông khí dung 

- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. 

Có bộ khí dung.  

 - Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa 

PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn.  

 - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân.  

 - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao.  

 - Các cỡ: S, M, L, XL.  

 - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) 

 - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014 

Bộ 500 



STT Danh mục hàng hoá Thông số kỹ thuật cơ bản  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

11 Dây truyền máu 

Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có 

thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất 

liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và 

sử dụng; 

 Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao 

tác khi sử dụng.  

 Dây dài ≥1800mm làm từ chất liệu PVC y tế, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng 

khí EO. Kim cỡ 18Gx1 1/2'. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng chảy 

20 giọt/ml 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Bộ 4.000 

12 Ống nuôi ăn 

Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có 

nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, 

mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng 

EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 

Cái 1.000 

13 Sonde foley 3 nhánh 
Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên, phủ Silicon. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
Cái 200 

14 
Bộ dây quả lọc máu liên 

tục 

Một bộ gồm:  

+ 2 túi dịch thải;  

+ 2 đầu kết nối túi;  

+ 1 dây động mạch;  

+ 1 dây tĩnh mạch;  

+ 1 dây dẫn đầu vào dịch thay thế/ thẩm tách;  

+ 1 dây dẫn đầu ra siêu lọc/ thẩm tách; 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

Xuất xứ: Thuộc nhóm nước G7 

Bộ 50 



STT Danh mục hàng hoá Thông số kỹ thuật cơ bản  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

15 Quả lọc máu liên tục  

Vật liệu màng: Polysulfone 

Đường kính trong: 200 μm, độ dày thành: 40 μm 

Vỏ: Polycarbonate 

Nắp vỏ bộ thẩm tách: Polycarbonate 

Vòng chữ O: Silicone 

Phương pháp tiệt trùng: tia Gamma. 

Hiệu số sàng:  

Myoglobine: 0.55; 

β2-microglobulin: 0.8;  

Albumin: 0.005 

Thể tích mồi: 2.0 ㎡ 

Lưu lượng máu tối đa: 500 ml/phút 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Xuất xứ: Thuộc nhóm nước G7 

Quả 50 

16 Galon oxy 
Dung tích: 42 lít. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
Cái 20 

17 Bóng bóp ambu người lớn 

 

Cấu hình gồm: 

Bóp bóng bằng silicone cỡ người lớn: 01 cái 

Mặt nạ bằng silicone số #5: 01 cái 

Túi trữ khí Oxy (2,700ml, PVC): 01 cái 

Dây dẫn khí Oxy (200cm): 01 cái 

Banh miệng cỡ số 80, 90, 100mm: 01 bộ 

Hộp đựng bằng nhựa: 01 cái 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Bộ 20 

18 Túi camera 
Gồm 1 túi nylon 9 cm x14cm, 1 ống nylon 18x230cm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
Cái 1.000 

19 Canuyn mayer các số 
Đóng gói 01 cái/túi. Tiệt trùng 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
Cái 500 



STT Danh mục hàng hoá Thông số kỹ thuật cơ bản  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

20 Dây hút dịch phẫu thuật 

Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đường kính ngoài ống: 7.7/9.9/10.5 mm. Đường kính 

trong ống: 5/6.3/7.7 mm. Chiều dài ống 2m, có hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết 

bị. Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu được áp 

lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo.  

Đạt tiêu chuẩn tiệt  ISO 13485 

Cái 2.000 

C Vật tư y tế, dung cụ khâu cắt phẫu thuật mổ mở, mổ nội soi 

1 Hemolok 

Clip kẹp mạch máu Hem-o-lok chất liệu polymer không tiêu, không dẫn điện, dẫn nhiệt và 

không ảnh hưởng đến CT, MRI và X-quang. Cơ chế kẹp lạnh giúp cầm máu an toàn và gai 

dọc thân clip với chân bám 360 độ chống trượt. Các cỡ M, ML, L, XL. Cỡ M kẹp mạch từ 

2-7mm, ML kẹp mạch từ 3-10mm, L kẹp mạch từ 5-13mm, XL kẹp mạch từ 7-16mm. Đạt 

tiêu chuẩn FDA. Xuất xứ: G7 

Cái 500 

2 
Dụng cụ cắt khâu nối tròn 

các cỡ 

Dụng cụ (máy) cắt khâu nối ống tiêu hóa tròn các cỡ đường kính 28mm, 31mm. Ba hàng 

ghim so le. Chiều cao ghim trước dập cao dần từ trong ra ngoài là 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm. 

Chiều cao ghim khi đóng là 1.2mm - 1.75mm. Số lượng ghim từ 39-45. Ghim bằng Titan. 

Đạt tiêu chuẩn FDA. Xuất xứ: G7 

Cái 10 

3 

Dụng cụ khâu cắt đa năng, 

dùng trong phẫu thuật nội 

soi 

Dụng cụ cắt nối tự động dùng trong mổ nội soi tương thích với tất cả băng ghim khâu cắt 

nội soi. Dụng cụ khi gắn vào băng ghim tương thích có thể bẻ góc 45 độ mỗi bên với 11 

điểm gập góc (5 điểm mỗi bên và điểm ở giữa). Các cỡ độ dài trục nối tương ứng 6cm, 

16cm. Đạt tiêu chuẩn FDA. Xuất xứ: G7 

Cái 10 

4 
Băng ghim nối nội soi các 

cỡ 30mm, 45mm, 60mm 

Băng (đạn) ghim khâu máy cắt nối tự động nội soi công nghệ Tri-staple. Các cỡ băng ghim 

dài 30mm, 45mm, 60mm, 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, tăng dần từ trong ra 

ngoài, chiều cao ghim trước dập từ trong ra ngoài là: 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm hoặc 3.0mm; 

3.5mm; 4.0mm, sau khi dập là 0.75mm, 1mm, 1.25mm hoặc 1.25mm, 1.5mm, 1.75mm, độ 

dày mô sau khi đóng là 0.88 - 1.5mm hoặc 1.5 - 2.25mm, ghim bằng Titan. Băng ghim khi 

lắp vào dụng cụ tương thích có thể bẻ góc 45 độ mỗi bên với 11 điểm gập góc (5 điểm mỗi 

bên và điểm ở giữa). Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn 

Cái 60 

5 
Dụng cụ cắt khâu nối trong 

mổ hở 
Dụng cụ cắt nối tự động dùng trong mổ mở cỡ 80mm, tương thích với băng ghim mổ mở có 

3 hàng ghim mỗi bên. Đạt tiêu chuẩn FDA. 
Cái 6 

6 
Băng ghim khâu nối thẳng 

mô mở 

Băng (đạn) ghim khâu máy cắt nối tự động thẳng dùng trong mổ mở công nghệ Tri-staple, 

cỡ 80mm. Có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, tăng dần từ trong ra ngoài, chiều 

cao ghim trước dập từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm, sau khi dập là 1.5 - 

2.25mm, ghim bằng Titan. Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. 

Cái 60 



STT Danh mục hàng hoá Thông số kỹ thuật cơ bản  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

7 

Lưới thoát vị phẳng đơn sợi 

Versatex, kích thước 15x10 

cm 

Lưới điều trị thoát vị bẹn chất liệu Polyester thân nước kích thích mô mọc nhanh. Lưới đơn 

sợi dệt 3D, trọng lượng nhẹ 64g/m2, kích thước lỗ lưới: 2.1mm x 3.0mm. Kích thước miếng 

lưới 15x10cm. 

Miếng 60 

8 

Lưới thoát vị phẳng đơn sợi 

Versatex, kích thước 11x6 

cm 

Lưới điều trị thoát vị bẹn chất liệu Polyester thân nước kích thích mô mọc nhanh. Lưới đơn 

sợi dệt 3D, trọng lượng nhẹ 64g/m2, kích thước lỗ lưới: 2.1mm x 3.0mm. Kích thước miếng 

lưới 11x6cm. 

Miếng 60 

9 
Dụng cụ cố định lưới thoát 

vị 
Bộ ghim khâu cố định lưới thoát vị có 30 ghim hình xoắn ốc, chất liệu Titanium. Ghim cao 

3.8mm, đường kính 4mm. Chiều dài phần chứa ghim 35,5cm. 
Cái 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 

địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan 

STT 

STT hàng 

hóa theo thư 

mời báo giá 

Tên hàng 

hóa theo thư 

mời báo giá 

Tên 

thương 

mại 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model 

Hãng sx/ 

Nước sx 

Thông số kỹ 

thuật sản phẩm 

Quy cách 

đóng gói 

(nếu có) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(bao gồm 

VAT) 

Thành 

tiền (bao 

gồm VAT) 

                        

                        

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo bản mẫu. 

Gửi kèm File Excel vào mail : vttbyt.dktq@gmail.com 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], 

kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo 

giá]. 

Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm.... 

mailto:vttbyt.dktq@gmail.com


Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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